ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database management systems)
  I. Thông tin về học phần

· Mã học phần: TH03005
· Số tín chỉ: 3 (2,0 – 1,0 – 6)
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 30
+ Làm bài tập trên lớp: 15
+ Thảo luận trên lớp: 0
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 0
+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0
+ Tự học: 90
· Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Công nghệ phần mềm

+ Khoa: Công nghệ thông tin

· Là học phần: Bắt buộc

· Học phần học trước (chỉ 1 học phần): Cơ sở dữ liệu 1

II. Thông tin về đội ngũ giảng viên: 
	- Họ và tên:
	Lê Thị Nhung
	Đỗ Thị Nhâm

	- Chức danh, học hàm, học vị:
	Thạc sỹ
	

	- Địa chỉ liên hệ:
	Bộ môn Công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ thông tin

	- Điện thoại, email:
	0917885996

ltnhung@hua.edu.vn
	0975500438

dtnham@hua.edu.vn


III. Mục tiêu học phần:  
- Về kiến thức: Giúp sinh viên nắm được các kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Về kỹ năng: Giúp sinh viên có khả năng sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access và MS SQL Server để quản trị cơ sở dữ liệu cho các bài toán thực tế.

- Về các mục tiêu khác: Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, phát huy khả năng tự học, tự tìm hiểu các tài liệu chuyên khảo.

IV. Mô tả nội dung vắn tắt của học phần:
Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access và các thành phần của một cơ sở dữ liệu: bảng dữ liệu, truy vấn, mẫu biểu, báo biểu, marco; giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: các tiện ích, các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, và việc sử dụng ngôn ngữ T-SQL để lập trình, quản lý cơ sở dữ liệu.
V. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp: Theo quy định của Nhà trường
- Bài tập: Hoàn thành đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giáo viên
- Dụng cụ học tập: Giáo trình, bài giảng, máy vi tính

VI. Tài liệu học tập:

- Giáo trình/bài giảng: Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của giáo viên giảng dạy.

- Các tài liệu khác: 

+ Phạm Văn Ất, Kỹ thuật lập trình Access trên Windows, NXB Khoa học kỹ thuật

+ Phạm Hưng, Tự học Access 2003, NXB Văn hóa thông tin

+ Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân, SQL Server 2005, Lập trình T-SQL, Lập trình Thủ tục và hàm, NXB Lao động-Xã hội.

VII. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm giữa học kỳ: 30%
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%
VIII. Nội dung chi tiết học phần: 

Chương 1. Giới thiệu chung

1.1. Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1.2. Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng
Chương 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access


2.1. Giới thiệu chung

2.2. Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu



2.2.1. Bảng dữ liệu



2.2.2. Truy vấn



2.2.3. Mẫu biểu



2.2.4. Báo biểu



2.2.5. Macro

Chương 3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server


3.1. Tổng quan về MS SQL Server

3.2. Các thao tác thiết kế cơ sở dữ liệu cơ bản



3.2.1. Tạo mới, sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu



3.2.2. Thiết kế bảng dữ liệu



3.2.3. Thiết kế bảng ảo



3.2.4. Xây dựng mô hình quan hệ

3.3. Lập trình với T-SQL



3.3.1. Các phát biểu T-SQL cơ bản




3.3.1.1. Dạng định nghĩa dữ liệu




3.3.1.2. Dạng truy vấn dữ liệu




3.3.1.3. Dạng xử lý dữ liệu



3.3.2. Các hàm thường dùng



3.3.3. Biến, toán tử và các cấu trúc điều khiển



3.3.4. Thủ tục nội tại



3.3.5. Hàm do người dùng tự định nghĩa



3.3.6. Trigger
IX. Hình thức tổ chức dạy học:

Lịch trình chung:

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	2
	0
	
	
	4
	6

	Chương 2
	7
	3
	
	
	20
	30

	Chương 3
	21
	12
	
	
	66
	99

	Tổng
	30
	15
	
	
	90
	135


X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: Học phần học hoàn toàn trên phòng máy.
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Tham gia đầy đủ các giờ học trên lớp theo quy định của Nhà trường, hoàn thành đầy đủ các bài tập về nhà và nộp đúng thời hạn quy định.
	Trưởng bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)


	Phụ trách học phần

(Ký và ghi rõ họ tên)






Trưởng khoa




     Duyệt của Trường
                   (Ký và ghi rõ họ tên)


               (Ký và ghi rõ họ tên)
